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Học phần:
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Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:
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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

14/05/1999AnLâm Dương5012000311

29/06/2000BảoNguyễn Hoàng Chí5012000262

06/05/1999BìnhNguyễn Thanh5012000643

28/07/2001CơPhạm Anh5012000524

30/08/2001CôngPhan Thành5012000015

11/06/2001ĐạtNguyễn Công5012000706

15/03/2000ĐạtNguyễn Danh5012000417

HP22/02/1999ĐạtNguyễn Tấn5012000168

05/08/1999DinhLê Hoàng5012000939

18/01/2001ĐứcDương Anh50120005010

04/01/1999ĐứcPhạm Trọng50120007611

08/05/2000DuyTrần Anh50120008712

29/01/2001HiếuĐoàn Minh50120005113

22/08/1997HiếuLê Vũ Trung50120000514

03/05/1995HoànLương Trần Duy50120002515

06/03/1998HoàngLê Hữu50120003516

01/01/1998HoàngTạ Công Huy50120000317

04/09/1993HưngLê Ngọc50120001818

HP29/10/1997HuyPhạm Gia50120005819

HP22/07/1999HuyPhạm Trần Nhật50120004720

09/06/1996KhangMai Trần Duy50120006521

13/06/2000KhangPhạm Thái50120006822

13/10/1995KhoaNguyễn Minh50120001223

15/01/2000KhôiPhan Đình50120000224

01/03/1995LanLê Thị Phương50120004225

18/11/1998LinhPhạm Thị Thùy50120003426

20/06/1991LinhVõ Vũ50120008127

HP20/02/2001LộcNguyễn Phước50120004328

27/11/1996LongNguyễn Thành50120005529

07/11/2002LươngNguyễn Quốc50220026130

HP06/06/1997NamLê Công50220002731
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29/06/2000QuânNguyễn Đỗ Minh50120007732

10/03/2001QuangTrần Minh50120007433

23/01/2000QuốcMai Diệp50120006634

HP18/03/2001QuýThái Bá50120008235

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

35

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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